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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐỘI KIỂM LÂM CƠ ĐỘNG VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của kiểm lâm;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2007/TTLT-BNN-BNV ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của kiểm lâm ở địa phương;
Căn cứ công văn số 2827/BNN-KL ngày 25 tháng 05 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 333/TTr-SNNPTNT ngày 27 tháng 09 năm 2007 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2551/TTr-SNV ngày 19 tháng 11 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập và quy định chức năng của Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng.
1. Thành lập Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ninh Thuận.

2. Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng (sau đây gọi tắt là Đội) có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm tra, ngăn ngừa, ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; là lực lượng trực tiếp, nồng cốt phòng cháy, chữa cháy rừng chuyên ngành.
3. Đội chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế, chương trình, kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để quan hệ giao dịch và có trụ sở làm việc đặt tại số 358 đường 21/8, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận (trong khuôn viên cơ quan Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ninh Thuận).
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn. 
1. Kiểm tra, tổ chức phòng ngừa, ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản theo quy định hiện hành của Nhà nước và chỉ đạo của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm.

2. Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong các hoạt động thanh tra, kiểm tra thuộc thẩm quyền của Chi cục Kiểm lâm.
3. Phối hợp, hỗ trợ Hạt Kiểm lâm các huyện và Hạt Kiểm lâm các Vườn quốc gia giải quyết những điểm nóng về chặt phá rừng, vận chuyển, kinh doanh trái phép lâm sản theo yêu cầu của các Hạt Kiểm lâm và chỉ đạo của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm.
4. Tổ chức các hoạt động nghiệp vụ nhằm chống tiêu cực trong thi hành công vụ của lực lượng kiểm lâm địa phương theo chỉ đạo của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm.
5. Thực hiện các nhiệm vụ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng chuyên ngành của Chi cục Kiểm lâm.
6. Quản lý cán bộ, công chức, tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và Quy chế của Chi cục Kiểm lâm.
7. Thực hiện chế độ báo cáo và báo cáo thống kê theo quy định.
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm giao.

Điều 3. Quyền hạn, trách nhiệm và chế độ chính sách kiểm lâm.
Quyền hạn, trách nhiệm của công chức kiểm lâm và chế độ chính sách đối với công chức và viên chức, lao động hợp đồng (nếu có) thuộc Đội thực hiện theo quy định tại Điều 3 và Điều 5 Quyết định số 309/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức và biên chế.
1. Cơ cấu tổ chức:
a) Lãnh đạo: gồm có Đội trưởng và từ 1 - 2 Phó Đội trưởng  
- Đội trưởng điều hành hoạt động của Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ của Đội; 
- Phó Đội trưởng giúp việc Đội trưởng, chịu trách nhiệm trước Đội trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công;

 b) Bộ máy giúp việc Đội trưởng:
- Tổ Hành chính - Tổng hợp.

- Các Tổ Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng: do Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm quyết định thành lập phù hợp với tình hình của tỉnh, bảo đảm hoạt động đạt hiệu quả và được sự thống nhất của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
2. Biên chế: biên chế của Đội do Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm quyết định phân bổ hằng năm trong tổng số biên chế của Chi cục Kiểm lâm được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 
Điều 5. Quản lý công chức, viên chức và người lao động.
1. Đội trưởng và Phó Đội trưởng do Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm quyết định bổ nhiệm (theo tiêu chuẩn chức danh do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành), miễn nhiệm theo quy trình, thủ tục quy định và sự thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2. Trưởng, Phó các tổ thuộc Đội do Đội trưởng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy trình, thủ tục quy định và sự thống nhất bằng văn bản của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm.
3. Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, người lao động; thực hiện các chế độ chính sách, khen thưởng và kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động của Đội theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành.
1. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký; bãi bỏ Quyết định số 84 QĐ/UB-NT ngày 26 tháng 5 năm 1992 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và các quy định trước đây trái với Quyết định này. 
2. Đội trưởng có trách nhiệm:
a) Quy định nhiệm vụ cụ thể cho các tổ; ban hành Quy chế làm việc của Đội và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả;

b) Trong quá trình thực hiện Quyết định này nếu có vấn đề phát sinh, không hợp lý thì tập hợp báo cáo với Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Nội vụ để trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sửa đổi, bổ sung.
3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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